
101 50m Tự do 35-39t Nữ 124 50m Ngửa, 45-49t Nam

102 50m Tự do 40-44t Nam 125 50m Ngửa, 45-49t Nữ

103 50m Tự do 40-44t Nữ 126 50m Ngữa Hệ không chuyên, 35-47t Nữ

104 50m Tự do 45-49t Nam 127 50m Ngữa Hệ không chuyên, 40-51t Nam

105 50m Tự do 45-49t Nữ 128 50m Ngữa Hệ không chuyên, 48-60t Nữ

106 50m Tự do 50-54t Nam 129 50m Ngữa Hệ không chuyên, 52-62t Nam

107 50m Tự do 50-54t Nữ 130 50m Ngửa, 50-54t, Nam

108 50m Tự do Hệ không chuyên, 35-47t Nữ 131 50m Ngửa, 50-54t, Nữ

109 50m Tự do Hệ không chuyên, 40-51t Nam 132 50m Ngửa, 55-59t, Nam

110 50m Tự do Hệ không chuyên, 48-60t Nữ 133 50m Ngửa, 55-59t, Nữ

111 50m Tự do Hệ không chuyên, 52-62t Nam 134 50m Ngửa, 60-64t, Nam

112 50m Tự do 55-59t Nam 135 50m Ngửa, 60-64t, Nữ

113 50m Tự do 55-59t Nữ 136 50m Ngửa, 65-69t, Nam

114 50m Tự do 60-64t Nam 137 50m Ngửa, 65-69t, Nữ

115 50m Tự do 60-64t Nữ 138 50m Ngửa, 70-74t, Nam

116 50m Tự do, 65-69t, Nam Trao huy chương

117 50m Tự do, 65-69t, Nữ 139 TS 4x50m Tự do, Nam - Nữ (Không quá 139t)

118 50m Tự do, 70-74t, Nam 140 TS 4x50m Tự do, Nam - Nữ (Không quá 179t)

119 50m Tự do, 70t trở lên, Nữ 141 TS 4x50m Tự do, Nam - Nữ (Không quá 219t)

120 50m Tự do, 75t trở lên, Nam 142 TS 4x50m Tự do, Nam - Nữ (Không quá 259t)

Trao huy chương 143 TS 4x50m Tự do, Nam - Nữ (Không quá 279t)

121 50m Ngửa, 35-39t Nữ 144 TS 4x50m Tự do, Nam -Nữ, hệ không chuyên (Không quá 204t)

122 50m Ngửa, 40-44t Nam 145 TS 4x50m Tự do, Nam -Nữ, hệ không chuyên (Không quá 248t)

123 50m Ngửa, 40-44t Nữ Trao huy chương

201 50m Ếch 35-39t Nữ 221 50m Bướm Hệ không chuyên, 40-51t Nam

202 50m Ếch 40-44t Nam 222 50m Bướm Hệ không chuyên, 48-60t Nữ

203 50m Ếch 40-44t Nữ 223 50m Bướm Hệ không chuyên, 52-62t Nam

204 50m Ếch 45-49t Nam 224 50m Bướm, 40-44t Nam

205 50m Ếch 45-49t Nữ 225 50m Bướm, 40-44t Nữ

206 50m Ếch 50-54t Nam 226 50m Bướm, 45-49t Nam

207 50m Ếch 50-54t Nữ 227 50m Bướm, 45-49t Nữ

208 50m Ếch Hệ không chuyên, 35-47t Nữ 228 50m Bướm, 50-54t, Nam

209 50m Ếch Hệ không chuyên, 40-51t Nam 229 50m Bướm, 50-54t, Nữ

210 50m Ếch Hệ không chuyên, 48-60t Nữ 230 50m Bướm, 55-59t, Nam

211 50m Ếch Hệ không chuyên, 52-62t Nam 231 50m Bướm, 55-59t, Nữ

212 50m Ếch 55-59t Nam 232 50m Bướm, 60-64t, Nam

213 50m Ếch 55-59t Nữ Trao huy chương

214 50m Ếch 60-64t Nam 233 TS 4x50m Hỗn hợp, Nam -Nữ (Không quá 139t)

215 50m Ếch 60-64t Nữ 234 TS 4x50m Hỗn hợp, Nam -Nữ (Không quá 179t)

216 50m Ếch, 65-69t, Nam 235 TS 4x50m Hỗn hợp, Nam -Nữ (Không quá 219t)

217 50m Ếch, 65-69t, Nữ 236 TS 4x50m Hỗn hợp, Nam -Nữ (Không quá 259t)

218 50m Ếch 70-74t, Nam 237 TS 4x50m Hỗn hợp, Nam -Nữ, hệ không chuyên (Không quá 204t)

Trao huy chương 238 TS 4x50m Hỗn hợp, Nam -Nữ, hệ không chuyên (Không quá 248t)

219 50m Bướm, 35-39t Nữ Trao huy chương

220 50m Bướm Hệ không chuyên, 35-47t Nữ
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